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	BỘ TÀI CHÍNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	
	Hà Nội, ngày        tháng 11 năm 2022


BÁO CÁO
RÀ SOÁT CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN
(Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi)

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Luật Thủy lợi, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. 
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/04/2022 của Chính phủ về  nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 38/QĐ-BTC ngày 11/01/2022 về Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/04/2022 của Chính phủ; trong đó có Đề án sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ; dự kiến trình Chính phủ ban hành trong tháng 11/2022.

Để đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 129/2017/NĐ-CP, ngày 15/4/2022, Bộ Tài chính đã có các Công văn số 3457/BTC-QLCS và số 3458/BTC-QLCS đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 129/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Trên cơ sở báo cáo, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 129/2017/NĐ-CP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 48 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; qua quá trình theo dõi, quản lý tình hình thực hiện Nghị định số 129/2017/NĐ-CP sau hơn 04 năm triển khai thực hiện, bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn một số khó khăn cần được tháo gỡ liên quan đến đối tượng và hình thức giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. Do đó, việc Chính phủ ban hành Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (Nghị định thay thế Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ) là cần thiết
Để có cơ sở xây dựng các nội dung của dự thảo Nghị định cho phù hợp với tình hình thực tế và quy định của phá pháp luật chuyên ngành (Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn), Bộ Tài chính đã thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định và xin báo cáo như sau:
1. Rà soát quy định của Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn Luật Thủy lợi
1.1. Quy định chung

- Tại khoản 10, khoản 11 Điều 2 Luật Thủy lợi giải thích từ ngữ như sau:

+ Chủ sở hữu công trình thủy lợi là cơ quan, tổ chức được Nhà nước giao quyền, trách nhiệm đại diện chủ sở hữu đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước; tổ chức, cá nhân tự đầu tư xây dựng công trình thủy lợi.

+ Chủ quản lý công trình thủy lợi là cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các cấp hoặc tổ chức được Nhà nước giao quyền, trách nhiệm đại diện chủ sở hữu; tổ chức thủy lợi cơ sở; tổ chức, cá nhân tự đầu tư xây dựng công trình thủy lợi.

1.2. Quy định cụ thể

1.2.1. Quản lý công trình thủy lợi 

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Thủy lợi thì:

+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm quản lý công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước quan trọng đặc biệt, công trình thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 02 tỉnh trở lên

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện (theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có trách nhiệm quản lý đối với công trình thủy lợi còn lại

- Theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi (được sửa đổi tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16/6/2022) thì:

+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt.

+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý hoặc phân cấp cho  ban nhân dân cấp tỉnh quản lý công trình thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 02 tỉnh trở lên. Danh mục phân giao nhiệm vụ quản lý công trình thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 02 tỉnh trở lên quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BNNPTNT (điính kèm Phụ lục II).
+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định điều chỉnh việc phân cấp quản lý công trình thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 02 tỉnh trở lên thuộc một trong các trường hợp sau:

+) Công trình hoàn thành giai đoạn đầu tư xây dựng được phân cấp cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý;

+) Xảy ra sự cố ảnh hưởng đến an toàn công trình và vùng hạ du thuộc nguyên nhân chủ quan của chủ quản lý hoặc đơn vị khai thác công trình;

+) Trong 02 năm liên tiếp, doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi được chủ sở hữu xếp loại C theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc đơn vị, tổ chức khai thác được cơ quan có thẩm quyền đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo hướng dẫn của Đảng hoặc Chính quyền;

d) Để xảy ra sai phạm nghiêm trọng trong thực hiện các quy định về cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

- Đối với công trình thủy lợi do tổ chức, cá nhân tự đầu tư xây dựng thì tổ chức, cá nhân đó có trách nhiệm quản lý (theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Luật Thủy lợi).

1.2.2.  Khai thác công trình thủy lợi 

a) Đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước quan trọng đặc biệt, công trình thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 02 tỉnh trở lên: 

Giao cho doanh nghiệp nhà nước quản lý, khai thác và thực hiện theo phương thức đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ (theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 23 Luật Thủy lợi)
b) Đối với công trình thủy lợi còn lại:

Đấu thầu hoặc đặt hàng, không quy định cụ thể giao cho đối tượng nào (theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 23)
c) Đối với công trình thủy lợi do tổ chức, cá nhân tự đầu tư xây dựng thì tổ chức, cá nhân đó có trách nhiệm quyết định phương thức khai thác (theo quy định tại khoản 4 Điều 23 Luật Thủy lợi).

1.2.3. Trách nhiệm của chủ sở hữu, chủ quản lý công trình thủy lợi (Điều 22 Luật Thủy lợi)

a) Trách nhiệm của chủ sở hữu công trình thủy lợi:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật;

- Bảo đảm kinh phí bảo trì, đầu tư nâng cấp, xây dựng mới, hiện đại hóa, xử lý khắc phục sự cố, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi.

b) Trách nhiệm của chủ quản lý công trình thủy lợi (cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thủy lợi theo quy định tại khoản 11 Điều 2 Luật Thủy lợi):

- Quản lý việc khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi theo mục tiêu, nhiệm vụ thiết kế và tiềm năng, lợi thế của công trình;

- Lựa chọn, ký kết hợp đồng với tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi; giám sát việc cung cấp và sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi;

- Chủ trì thực hiện điều tra, đánh giá hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi theo định kỳ 05 năm hoặc đột xuất; quyết định theo thẩm quyền hoặc trình chủ sở hữu quyết định đầu tư nâng cấp, xây dựng mới, hiện đại hóa và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên cơ sở kết quả điều tra, đánh giá định kỳ 05 năm hoặc đột xuất;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

1.2.4. Dịch vụ thủy lợi (Chương IV – từ Điều 29 đến Điều 39 Luật Thủy lợi)

a) Về hoạt động dịch vụ thủy lợi, tại Điều 29 Luật Thủy lợi quy định:

“Điều 29. Hoạt động dịch vụ thủy lợi

1. Dịch vụ thủy lợi là hoạt động cung cấp, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi giữa tổ chức, cá nhân cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi với tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi.

2. Đối tượng tham gia hoạt động dịch vụ thủy lợi bao gồm chủ quản lý công trình thủy lợi; tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi; tổ chức thủy lợi cơ sở; tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi.

3. Việc cung cấp, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi được thực hiện theo các hình thức sau đây:

a) Hợp đồng giữa tổ chức, cá nhân cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi;

b) Tổ chức thủy lợi cơ sở trực tiếp cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi để phục vụ thành viên hoặc tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu.

4. Chính phủ quyết định bổ sung loại sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác phù hợp tình hình kinh tế - xã hội từng thời kỳ.”

b) Về phân loại sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, tại Điều 30 Luật Thủy lợi quy định:

- Sản phẩm, dịch vụ thủy lợi bao gồm sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác.

- Sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác; trong đó bao gồm “Kinh doanh, du lịch và các hoạt động vui chơi giải trí khác”

c) Về tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi, tại Điều 37 Luật Thủy lợi quy định:

* Nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi bao gồm:

- Thu từ việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi;

- Các khoản cấp, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước;

- Các khoản hợp pháp khác.

* Tổ chức được thu tiền sản phẩm, dịch vụ thủy lợi bao gồm:

- Chủ quản lý công trình thủy lợi;

- Tổ chức khai thác công trình thủy lợi.

d) Về trách nhiệm của Bộ Tài chính đối với dịch vụ thủy lợi: 

- Quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi (điểm a khoản 2 Điều 35 Luật Thủy  lợi);

- Quy định khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác (điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Thủy  lợi).

- Quy định chi tiết Điều 38 “Sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước”; 

(Trong đó, tại khoản 1 Điều 38 quy định như sau:

Nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước sử dụng cho các mục đích sau đây:

- Thực hiện các nội dung quản lý, khai thác công trình thủy lợi quy định tại Điều 20 của Luật này;

- Bảo trì, đầu tư nâng cấp, xây dựng mới, hiện đại hoá, xử lý khắc phục sự cố, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi;

- Mục đích khác theo quy định của pháp luật.)

Thực hiện các quy định nêu trên, Bộ Tài chính đã ban hành:
+ Thông tư số 90/2020/TT-BTC ngày 18/02/2020 quy định khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác; trong đó tại khoản 2 Điều 5 quy định “Quản lý và sử dụng tiền thu được từ cung ứng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác”;
+ Quyết định số 1477/QĐ-BTC ngày 05/8/2021 về giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021.

Đ) Về trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với dịch vụ thủy lợi: Quy định chi tiết Điều 33 “Điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi” (quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật Thủy  lợi).
Qua rà soát thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; trong đó đã quy định về: Phân cấp quản lý công trình thủy lợi; Vị trí điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi; Thẩm quyền quyết định phân cấp quản lý công trình thủy lợi và vị trí điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi (tại Điều 15, Điều 16, Điều 17 của Thông tư).
e) Về trách nhiệm của Chính phủ đối với dịch vụ thủy lợi:

Chính phủ quyết định bổ sung loại sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác phù hợp tình hình kinh tế - xã hội từng thời kỳ (khoản 4 Điều 30); Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và lộ trình thực hiện giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi (khoản 4 Điều 35)
Thực hiện các quy định nêu trên, Bộ Tài chính đã trình cấp có thẩm quyền ban hành Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi.

1.2.5. Bảo vệ và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi (Chương VI – từ Điều 40 đến Điều 48 Luật Thủy lợi)
Tại Điều 47 Luật Thủy lợi quy định:

Điều 47. Thay đổi mục đích sử dụng công trình thủy lợi

1. Việc thay đổi mục đích sử dụng công trình thủy lợi hiện có phải được chấp thuận của cơ quan đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và phải tuân theo quy hoạch thủy lợi được phê duyệt.

2. Cơ quan phê duyệt thay đổi mục đích sử dụng công trình thủy lợi quyết định biện pháp bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên liên quan do việc thay đổi mục đích sử dụng công trình thủy lợi.

3. Chủ đầu tư dự án làm thay đổi mục đích sử dụng công trình thủy lợi có trách nhiệm bồi thường cho tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do thay đổi mục đích sử dụng công trình thủy lợi.

1.2.6. Thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng (Chương VI – từ Điều 49 đến Điều 52 Luật Thủy lợi)

- Tại Điều 50, Điều 51, Điều 52 Luật Thủy lợi quy định:

“Điều 50. Quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng

1. Tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, bao gồm các loại hình sau đây:

a) Hợp tác xã;

b) Tổ hợp tác.

2. Tổ chức thủy lợi cơ sở quy định tại khoản 1 Điều này được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về hợp tác xã, dân sự và điều lệ hoặc quy chế được đa số thành viên của tổ chức thông qua và Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận; toàn bộ người sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi là thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở.

3. Tổ chức thủy lợi cơ sở trực tiếp quản lý, khai thác hoặc lựa chọn tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng.

4. Khi các tổ chức thủy lợi cơ sở có đủ năng lực thì thành lập liên hiệp các tổ chức thủy lợi cơ sở để nhận chuyển giao quản lý hệ thống dẫn, chuyển nước đấu nối với hệ thống thủy lợi nội đồng.

5. Đối với địa phương chưa thành lập được tổ chức thủy lợi cơ sở quy định tại khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức thủy lợi cơ sở.

6. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết Điều này.”
- Qua rà soát, đến nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền:

+ Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

+ Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; trong đó có quy định về quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng.

2. Trên cơ sở kết quả rà soát nêu trên, Bộ Tài chính đề xuất các nội dung tại dự thảo Nghị định như sau:
2.1. Phạm vi điều chỉnh (Điều 1)

Trên cơ sở kế thừa Điều 1 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP, dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Nhà nước đầu tư, quản lý; đồng thời, quy định cụ thể một số tài sản không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định này, gồm:

(i)Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi là công trình thủy lợi nội đồng, công trình thủy lợi nhỏ. Theo đó, việc quản lý, sử dụng và khai thác đối với các công trình này được thực hiện theo quy định của pháp luật về thủy lợi, pháp luật về hợp tác xã, pháp luật về tổ hợp tác và pháp luật khác có liên quan.

(ii) Trụ sở làm việc, văn phòng làm việc của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. Theo đó, việc quản lý, sử dụng đối với các tài sản này thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công tương ướng với mô hình tổ chức của đơn vị được giao quản lý tài sản. 
(iii) Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân quản lý. Theo đó, việc quản lý, sử dụng và khai thác đối với các tài sản này được thực hiện theo quy định của pháp luật về thủy lợi, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.

(iv) Công trình thủy lợi do các đối tượng khác (ngoài đối tượng là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan chuyên môn về thủy lợi) quản lý. Theo đó, việc quản lý, sử dụng và khai thác đối với các công trình này được thực hiện theo quy định của pháp luật về thủy lợi và pháp luật khác có liên quan.

Đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đối tượng khác ngoài đối tượng quy định tại Nghị định mà phải xử lý theo hình thức điều chuyển về Bộ NN&PTNT hoặc địa phương để tiếp tục quản lý, sử dụng thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thủy lợi và pháp luật chuyên ngành liên quan đến tài sản điều chuyển. Trường hợp pháp luật về thủy lợi và pháp luật chuyên ngành liên quan đến tài sản điều chuyển chưa có quy định về việc xử lý thì Bộ Tài chính quyết định điều chuyển tài sản; trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

2.2. Đối tượng áp dụng (Điều 2)
Trên cơ sở cụ thể hóa đối tượng áp dụng quy định tại Điều 2 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP, Đối tượng áp dụng của Nghị định này như sau: 

(i) Cơ quan quản lý nhà nước về thủy lợi.

(ii) Cơ quan chuyên môn về thủy lợi.

(iii) Đối tượng được giao quản lý tài sản.

(iv) Đơn vị khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi là các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân được giao khai thác công trình thủy lợi theo quy định tại Điều 23 Luật Thủy lợi và quy định tại Nghị định này.

(v) Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
2.3. Về giải thích thuật ngữ (Điều 3)

Tại Điều 3 dự thảo Nghị định quy định về giải thích từ ngữ là trên cơ sở kế thừa Điều 3 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP, trong đó:

- Giải thích cụ thể hơn “Cơ quan chuyên môn về thủy lợi” là cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định tại khoản 11 Điều 2 Luật Thủy lợi, gồm cơ quan chuyên môn về thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan chuyên môn về thủy lợi cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn về thủy lợi cấp huyện.
- Đưa khái niệm về “Giá cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, giá chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi” vào Điều 3 (trước đây được quy định tại Điều về khai thác tài sản).
2.4. Nguyên tắc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (Điều 4)
Tại Điều 4 dự thảo Nghị định quy định về nguyên tắc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi là trên cơ sở kế thừa Điều 4 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP; đồng thời bổ sung một số nguyên tắc trong quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi tại dự thảo Nghị định sau:

(i) Chi phí quản lý, khai thác, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi để tính vào giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi được thực hiện theo quy định của Chính phủ về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi và quy định của pháp luật khác có liên quan.
(ii) Việc quản lý, sử dụng đất thuộc phạm vi tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.
(iii) Đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi không còn khả năng khai thác, cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi; không phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì việc thu hồi đất thuộc tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan. Việc bồi thường, hỗ trợ đối với đất, tài sản gắn liền với đất là tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được thực hiện theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

(iv) Việc đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi được thực hiện theo quy định của pháp luật về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước.

2.5. Về phân loại tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (Điều 5)

Nhằm xác định cụ thể tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi điều chỉnh và thực hiện quản lý, sử dụng, khai thác theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về thủy lợi, pháp luật khác có liên quan; tại dự thảo Nghị định (Điều 5) có quy định về phân loại tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo hai tiêu chí: (i) Theo chức năng của tài sản; (ii) Theo phân cấp quản lý. 
2.6. Đối tượng được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (Điều 6)

Theo quy định tại Nghị định số 129/2017/NĐ-CP, tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được giao cho cơ quan chuyên môn về thủy lợi quản lý (Tổng cục Thủy lợi đối với tài sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Nông thôn quản lý; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với tài sản thuộc địa phương quản lý). Sau khi đã giao tài sản cho cơ quan chuyên môn về thủy lợi thì cơ quan này sẽ trực tiếp thực hiện khai thác hoặc cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. 

Tuy nhiên, qua tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 129/2017/NĐ-CP thì cho thấy các chủ thể thực tế đang quản lý, vận hành và khai thác công trình thủy lợi là các doanh nghiệp nhà nước (Công ty thủy nông), đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, đối với chủ thể là doanh nghiệp nhà nước thì đã được giao tài sản tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật trước ngày Nghị định số 129/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (01/01/2018) nên việc thu hồi và giao lại tài sản cho cơ quan chuyên môn về thủy lợi phát sinh vướng mắc, chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ngoài ra, cơ quan chuyên môn về thủy lợi chủ yếu thực hiện nhiệm vụ giúp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật về thủy lợi. Vì vậy, thực tế đến nay, việc giao toàn bộ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi cho cơ quan chuyên môn về thủy lợi quản lý với tư cách là chủ tài sản theo quy định tại Nghị định số 129/2017/NĐ-CP chưa được thực hiện và không khả thi.

Do đó, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo việc quản lý, vận hành và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thông suốt, đồng bộ giữa các pháp luật (pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về thủy lợi, pháp luật về đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp…); tại dự thảo Nghị định (Điều 6) quy định cụ thể đối tượng giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi gồm: (i) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; (ii) Đơn vị sự nghiệp công lập; (iii) Cơ quan chuyên môn về thủy lợi. Trong đó:

- Đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao cho doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo hình thức đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp. Đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhưng phân cấp quản lý, khai thác cho địa phương theo quy định của pháp luật về thủy lợi thì thực hiện như đối với tài sản thuộc địa phương quản lý theo quy định của pháp luật về thủy lợi.

- Đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, hình thức giao tài sản được quy định như sau: 

+ Giao cho đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan chuyên môn về thủy lợi cấp tỉnh quản lý theo hình thức ghi tăng tài sản; 

+ Giao cho doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ quản lý theo hình thức đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp đối với: các công trình đã được tính thành vốn nhà nước tại doanh nghiệp; các công trình được bàn giao đưa vào sử dụng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành; các công trình được bàn giao trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành và đã có văn bản phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của cấp có thẩm quyền nhưng chưa được giao theo hình thức ghi tăng vốn nhà nước cho doanh nghiệp; phần giá trị nâng cấp, cải tạo công trình hiện có theo dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt.

+ Giao cho doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo hình thức ghi tăng tài sản và không tăng vốn nhà nước tại doanh nghiệp đối với các công trình thủy lợi thực tế doanh nghiệp đang quản lý nhưng không thuộc các trường hợp giao theo hình thức đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

- Đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật về thủy lợi thì được giao cho đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan chuyên môn về thủy lợi cấp huyện theo hình thức ghi tăng tài sản.

2.7. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (Điều 7, 8, 9)
Qua rà soát, để đảm bảo thống nhất với quy định về đối tượng giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (quy định tại Điều 6 dự thảo Nghị định), tại các Điều 7, Điều 8, Điều 9 dự thảo Nghị định quy định về trình tự, thủ tục giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo phân cấp quản lý (giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý, Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý), đồng thời quy đinh trình tự, thủ tục giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ gọn gàng, nhằm giảm bớt thủ tục hành chính (nội dung này được đánh giá cụ thể tại Báo cáo Thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp).
2.8. Khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (từ Điều 14 đến Điều 19)

Tại Mục 4 (từ Điều 14 đến Điều 19) dự thảo Nghị định quy định về khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi là trên cơ sở quy định tại Mục 3 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Điều 23 Luật Thủy lợi, kế thừa quy định tại Mục 3 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP; cụ thể:

a) Về phương thức khai thác (Điều 14 dự thảo Nghị định): 

- Kế thừa 03 phương thức quy định tại Nghị định số 129/2017/NĐ-CP (khoản 1 Điều 15) gồm: (i) Trực tiếp thực hiện khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; (ii) Cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; (iii) Chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

- Bổ sung thêm 01 hình thức mới so với quy định tại Nghị định số 129/2017/NĐ-CP là “Hợp tác kinh doanh cung cấp sản phẩm, dịch vụ”. Việc hợp tác kinh doanh được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật khác có liên quan.

b) Về nội dung quy định về các phương thức khai thác (Điều 15, Điều 16, Điều 17):

- Đối với phương thức cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trực tiếp thực hiện (Điều 15): 

+ Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trực tiếp thực hiện khai thác tài sản thông qua việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác theo quy định của pháp luật về thủy lợi.

+ Việc đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thực hiện quy định của Chính phủ về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.
+ Việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác được thực hiện thông qua Hợp đồng giữa cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được giao quản lý tài sản và tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi theo quy định của pháp luật về thủy lợi. Giá sản phẩm, dịch vụ mà tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch thủy lợi phải trả được xác định theo giá sản phẩm, dịch thủy lợi khác được quy định tại Nghị định của Chính phủ về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và chính sách của Nhà nước trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi và quy định của pháp luật khác có liên quan.

- Đối với phương thức cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (Điều 16, Điều 17): Kế thừa quy định tại Điều 18, Điều 19, Điều 20 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP, trong đó:

+ Bổ sung quy định đối với trường hợp cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lấy ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, trên cơ sở đó báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về chủ trương trước khi phê duyệt Đề án theo thẩm quyền.

+ Bổ sung trách nhiệm cơ quan chuyên môn về thủy lợi có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình tổ chức thực hiện Đề án cho thuê/chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt.

+ Bổ sung quy định về xử lý tài sản khi kết thúc thời hạn chuyển nhượng quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác hoặc chấm dứt Hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác trước thời hạn theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền.
c) Về quản lý, sử dung số tiền thu được từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (Điều 19):

- Đối với phương thức trực tiếp thực hiện khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi: Quy định trên cơ sở kế thừa quy định tại Điều 22 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP.

- Đối với số tiền thu được từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo các phương thức cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác, hợp tác kinh doanh: Quy định trên cơ sở kế thừa quy định tại Điều 23 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP.

- Đối với trường hợp hợp tác kinh doanh, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi: Số tiền mà đối tượng được giao quản lý tài sản được chia từ việc thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh, khai thác tài sản được quản lý, sử dụng theo cơ chế tài chính áp dụng đối với mô hình tổ chức tương ứng của đối tượng được giao quản lý tài sản.

2.9. Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
Quy định về xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi tại dự thảo Nghị định trên cơ sở kế thừa các quy định tại Nghị định số 129/2017/NĐ-CP, trong đó:

a) Về hình thức xử lý tài sản (Điều 20)

Tại Điều 20 dự thảo Nghị định quy định các hình thức xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên cơ sở kế thừa một số hình thức xử lý tài sản quy định tại Điều 24 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP, trong đó không còn một số hình thức xử lý tài sản, cụ thể:

- Hình thức “Sử dụng tài sản cấu hạ tầng hạ tầng thủy lợi để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao”. Lý do: Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 không còn hình thức đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao.

- Hình thức bán. Lý do: Về nguyên tắc, việc bán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được thực hiện trong trường hợp không còn nhu cầu sử dụng vào mục đích cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi theo quy định của pháp luật về thủy lợi. Tuy nhiên, để đảm bảo chặt chẽ, trong trường hợp này chuyển sang hình thức Nhà nước thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng và giao đất, cho thuê đất (thông qua hình thức đấu giá hoặc không thông qua hình thức đấu giá) theo quy định của pháp luật về đất đai.

b) Đối với tài sản được xử lý theo hình thức thu hồi (Điều 21)

- Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi bị thu hồi trong các trường hợp sau đây: Khi có sự thay đổi về quy hoạch làm thay đổi nhiệm vụ của tài sản; Khi có sự thay đổi về phân cấp quản lý; Tài sản được giao không đúng đối tượng;  Tài sản đã được giao nhưng không còn nhu cầu sử dụng hoặc có sai phạm nghiêm trọng trong quản lý theo quy định của pháp luật; Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi tài sản thuộc phạm vi quản lý.

- Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi sau khi thu hồi được xử lý theo các hình thức sau: Giao cho đối tượng khác quản lý theo quy định tại Nghị định này; Điều chuyển.

c) Đối với tài sản xử lý theo hình thức điều chuyển (Điều 22)

- Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thực hiện điều chuyển trong các trường hợp sau: Khi có sự thay đổi về cơ quan quản lý, phân cấp quản lý, phân loại tài sản; Tài sản được giao nhưng không còn nhu cầu sử dụng; Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

-Thẩm quyền quyết định điều chuyển:

+ Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do địa phương, bộ ngành khác quản lý về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi giữa các cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản thuộc phạm vi quản lý của địa phương. 

d) Đối với tài sản xử lý theo hình thức thanh lý (Điều 23)

- Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được thanh lý trong các trường hợp sau: (i) Bị hư hỏng không thể sử dụng hoặc việc sửa chữa không có hiệu quả (không thể phục hồi theo công năng của tài sản); (ii) Phá dỡ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi cũ để đầu tư xây dựng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi mới theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; (iii) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch hoặc thay đổi nhiệm vụ công trình làm cho một phần hoặc toàn bộ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi không sử dụng được theo công năng của tài sản (trong đó, trường hợp thu hồi hoặc điều chuyển thì không áp dụng hình thức thanh lý); (iv) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

- Thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý.
- Hình thức thanh lý: Việc thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được thực hiện theo hình thức phá dỡ, hủy bỏ. Trong đó:

+ Vật tư, vật liệu thu hồi nếu có thể tiếp tục sử dụng thì đối tượng được giao quản lý tài sản được tiếp tục sử dụng hoặc được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi mới theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

+ Trường hợp đối tượng được giao quản lý tài sản không có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được xử lý theo hình thức: điều chuyển, bán. 

đ) Xử lý tài sản trong trường hợp bị mất mát, hủy hoại (Điều 24)

-Việc xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi bị mất, bị hủy hoại được áp dụng trong trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn và các nguyên nhân khác mà công trình đó không còn hoặc bị hư hỏng mà không có khả năng phục hồi theo công năng sử dụng của tài sản. 
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý.

- Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí cho việc khắc phục hậu quả, sửa chữa tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi để đảm bảo khôi phục hoạt động. 

2.10. Tổ chức thực hiện
Tại Điều 28, Điều 29 dự thảo Nghị định quy định về tổ chức thực hiện trên cơ sở kế thừa Chương III Nghị định số 129/2017/NĐ-CP; cụ thể:

(i) Bổ sung quy định về xử lý chuyển tiếp (Điều 38) khi dự thảo Nghị định được Chính phủ ký ban hành.

(ii) Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (Điều 29): Kế thừa Điều 34 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP./.
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